
Tổng NSNN hỗ 

trợ

Giai đoạn 

cây con 

(gieo trồng 

đến 1/3 thời 

gian sinh 

trưởng)

Giai đoạn 

cây đang 

phát triển 
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đoạn 
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hoạch 
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trưởng)
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cây ở 

thời kỳ 

kiến 

thiết cơ 

bản

Vườn cây 

ở thời kỳ 

kinh doanh 

 thiệt hại 

đến năng 

suất thu 

hoạch như

ng cây 

không chết

Vườn cây ở thời 

kỳ kinh doanh 

thiệt hại làm chết 

cây hoặc đánh giá 

là cây không còn 

khả năng phục hồi 

trở lại trạng thái 

bình thường; vườn 

cây đầu dòng ở 

giai đoạn được 

khai thác vật liệu 

nhân giống

Giai 

đoạn 

cây con 

(gieo 

trồng 

đến 1/3 

thời 

gian 

sinh 

trưởng)

Giai đoạn 

cây đang 

phát 

triển (trên 

1/3 đến 2/3 

thời gian 

sinh trưởng

)

Giai đoạn 

cận 

thu hoạch 

(trên 2/3 

thời gian 

sinh 

trưởng)

Vườn 

cây ở 

thời kỳ 

kiến 

thiết cơ 

bản

Vườn cây 

ở thời kỳ 

kinh 

doanh 

thiệt hại 

đến năng 

suất thu 

hoạch 

nhưng 

cây 

không 

chết

Vườn cây ở thời 

kỳ kinh doanh 

thiệt hại làm chết 

cây hoặc đánh giá 

là cây không còn 

khả năng phục hồi 

trở lại trạng thái 

bình thường; vườn 

cây đầu dòng ở giai 

đoạn được khai 

thác vật liệu 

nhân giống

Ghi chú

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) đồng

A TỔNG SỐ 0 1,975 0,59 0 0,1 0,1 0 2,98 0,465 0 0,4 0,09     57.337.500 

B
CHI TIẾT THEO 

ĐP

I
Thôn Khuổi 

Nhàng
-                

1 Đặng Phụ Chiêu 0,1 1.000.000     Ngô

II Thôn Nà Chang -                

2 Hoàng Văn Khuê 0,03 150.000        Ngô

3 Vi Văn Cừu 0,03 450.000        Cây Mơ

4 Hà Hữu Cảnh 0,07 700.000        Ngô

5 Mạn Văn Nhuẩn 0,02 100.000        Ngô

6 Hà Thị Ngoan 0,04 200.000        Ngô

7 Trần Ngọc Trọng 0,05 250.000        Ngô

8 Trần Mạnh Hùng 0,08 400.000        Ngô

T T Họ và tên

PHỤ LỤC KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI (Đợt ngày 02/5/2026)

(Kèm theo Thông báo số 124/TB-UBND  ngày 18 tháng 6 năm 2026 của UBND xã Tân Kỳ)

Thiệt hại trên 70% diện tích Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích

Cây hàng năm khác Cây trồng lâu năm Cây hàng năm khác Cây trồng lâu năm
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cây đầu dòng ở 

giai đoạn được 
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nhân giống
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đoạn 

cây con 
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trưởng)

Giai đoạn 

cây đang 

phát 

triển (trên 

1/3 đến 2/3 

thời gian 

sinh trưởng

)

Giai đoạn 

cận 

thu hoạch 

(trên 2/3 

thời gian 

sinh 

trưởng)

Vườn 

cây ở 

thời kỳ 

kiến 

thiết cơ 

bản

Vườn cây 

ở thời kỳ 

kinh 

doanh 

thiệt hại 

đến năng 

suất thu 

hoạch 
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cây 

không 

chết

Vườn cây ở thời 

kỳ kinh doanh 

thiệt hại làm chết 

cây hoặc đánh giá 

là cây không còn 
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trở lại trạng thái 

bình thường; vườn 

cây đầu dòng ở giai 

đoạn được khai 

thác vật liệu 

nhân giống

Ghi chú

T T Họ và tên

Thiệt hại trên 70% diện tích Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích

Cây hàng năm khác Cây trồng lâu năm Cây hàng năm khác Cây trồng lâu năm

9 Hoàng Vi Thượng 0,07 350.000        Ngô

10 Hà Hữu Phòng 0,15 1.500.000     Ngô

11 Lèng Văn Đường 0,05 250.000        Ngô

12 Âu Đình Dũng 0,055 275.000        Ngô

13 Hoàng Thị Thơ 0,03 225.000        Ngô

14 Đinh Thị Huyền 0,015 75.000          Ngô

15
Nguyễn Văn 

Trung
0,025 125.000        Ngô

16 Hoàng Văn Chẻn 0,02 100.000        Ngô

17 Đinh Sỹ Cao 0,02 100.000        Ngô

III Thôn Bản phố -                

18 Hoàng Thị Năm 0,03 225.000        
Mía

19 Triệu Văn Tiệp 0,02 150.000        
Mía

20 Triệu Văn Đức 0,03 225.000        
Mía

21 Triệu Đức Chiến 0,03 225.000        
Mía
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trợ

Giai đoạn 

cây con 

(gieo trồng 
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trở lại trạng thái 
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cây đầu dòng ở 

giai đoạn được 

khai thác vật liệu 

nhân giống

Giai 

đoạn 

cây con 
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trưởng)

Giai đoạn 

cây đang 

phát 
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1/3 đến 2/3 
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)

Giai đoạn 

cận 

thu hoạch 

(trên 2/3 

thời gian 

sinh 

trưởng)

Vườn 

cây ở 

thời kỳ 

kiến 

thiết cơ 

bản

Vườn cây 

ở thời kỳ 

kinh 

doanh 

thiệt hại 

đến năng 

suất thu 

hoạch 

nhưng 

cây 

không 

chết

Vườn cây ở thời 

kỳ kinh doanh 

thiệt hại làm chết 

cây hoặc đánh giá 

là cây không còn 

khả năng phục hồi 

trở lại trạng thái 

bình thường; vườn 

cây đầu dòng ở giai 

đoạn được khai 

thác vật liệu 

nhân giống

Ghi chú

T T Họ và tên

Thiệt hại trên 70% diện tích Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích

Cây hàng năm khác Cây trồng lâu năm Cây hàng năm khác Cây trồng lâu năm

22 Nông Thị Hào 0,05 375.000        
Mía

23 Triệu Văn Phức 0,035 262.500        
Mía

24 Ninh Văn Vinh 0,08 400.000        
Ngô

25 Ninh Quốc Toán 0,05 250.000        
Ngô

26 Lường Văn Thảo 0,1 500.000        
Ngô

27 Nông Văn Viền 0,03 225.000        
Đỗ

IV Quyết Thắng -                

0,2 2.000.000     
Ngô

0,06 900.000        
Mía

29 Vi Văn Mộc 0,3 3.000.000     
Bưởi

30 Mai Văn Hiển 0,087 870.000        
ngô

31 Tạ Văn Học 0,1 500.000        
ngô

32 Nguyễn Thị Huê 0,05 500.000        
ngô

33 Hà Quảng Đương 0,1 500.000        
ngô

Ngô Tuấn Hùng28
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thời kỳ 
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thiết cơ 

bản
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ở thời kỳ 

kinh 

doanh 

thiệt hại 

đến năng 

suất thu 

hoạch 

nhưng 

cây 

không 

chết

Vườn cây ở thời 

kỳ kinh doanh 

thiệt hại làm chết 

cây hoặc đánh giá 

là cây không còn 

khả năng phục hồi 

trở lại trạng thái 

bình thường; vườn 

cây đầu dòng ở giai 

đoạn được khai 

thác vật liệu 

nhân giống

Ghi chú

T T Họ và tên

Thiệt hại trên 70% diện tích Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích

Cây hàng năm khác Cây trồng lâu năm Cây hàng năm khác Cây trồng lâu năm

34
Nguyễn Văn 

Lượng
0,05 375.000        

Mía

35 Nguyễn Văn Hùng 0,2 2.000.000     
Ngô

36 Nông Văn Trinh 0,07 350.000        Ngô

37 Hà Đức Thành 0,05 250.000        
Ngô

38 Tạ Thị Trăng 0,2 1.000.000     
Ngô

39 Hà Văn Nghi 0,1 500.000        
Ngô

40 Nông Thị Biên 0,1 500.000        
Ngô

41 Nguyễn Văn Phúc 0,1 500.000        
Ngô

42 Mã Thị Hòa 0,05 250.000        Ngô

43 Hoàng Văn Huấn 0,06 300.000        Ngô

0,15 750.000        Ngô

0,02 150.000        Mía

45 Đàm Văn Kim 0,09 675.000        
Dưa lê

0,06 300.000        
Ngô

0,03 225.000        
Mía

44 Nguyễn Thị Hằng

Ngô Tuấn An46



Tổng NSNN hỗ 

trợ

Giai đoạn 

cây con 
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cây đầu dòng ở 

giai đoạn được 

khai thác vật liệu 
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Giai đoạn 

cây đang 

phát 
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)

Giai đoạn 

cận 

thu hoạch 

(trên 2/3 

thời gian 

sinh 

trưởng)
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cây ở 

thời kỳ 

kiến 

thiết cơ 

bản

Vườn cây 

ở thời kỳ 

kinh 

doanh 

thiệt hại 

đến năng 

suất thu 

hoạch 

nhưng 

cây 

không 

chết

Vườn cây ở thời 

kỳ kinh doanh 

thiệt hại làm chết 

cây hoặc đánh giá 

là cây không còn 

khả năng phục hồi 

trở lại trạng thái 

bình thường; vườn 

cây đầu dòng ở giai 

đoạn được khai 

thác vật liệu 

nhân giống

Ghi chú

T T Họ và tên

Thiệt hại trên 70% diện tích Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích

Cây hàng năm khác Cây trồng lâu năm Cây hàng năm khác Cây trồng lâu năm

47 Hà Huy Thắng 0,03 150.000        
Ngô

48 Vi Trung Hà 0,1 1.000.000     
Bưởi

49 Hà Quảng Mích 0,03 150.000        
Ngô

50 Hà Tuấn Dũng 0,05 250.000        
Ngô

51 Nguyễn Văn Hòa 0,1 500.000        
Ngô

52 Đàm Văn Ngân 0,05 250.000        
Ngô

53 Hà Văn Bang 0,05 250.000        
Ngô

54 Hà Tạ Tuyển 0,2 1.000.000     
Ngô

55 Lường Văn Thúy 0,1 500.000        
Ngô

56 Triệu Thị Điểm 0,05 500.000        
Ngô

57 Lường Thị Ngân 0,05 250.000        
Ngô

58 Hà Thị Tươi 0,05 250.000        
Ngô

59 Nguyễn Thị Nga 0,25 2.500.000     
Ngô

60 Đinh Lâm Loát 0,055 550.000        
Ngô



Tổng NSNN hỗ 

trợ

Giai đoạn 

cây con 

(gieo trồng 

đến 1/3 thời 

gian sinh 

trưởng)

Giai đoạn 

cây đang 

phát triển 

(trên 1/3 

đến 2/3 
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sinh 
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đoạn 

cận thu 

hoạch 
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thời 
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sinh 

trưởng)
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thời kỳ 

kiến 

thiết cơ 

bản

Vườn cây 

ở thời kỳ 

kinh doanh 

 thiệt hại 

đến năng 

suất thu 

hoạch như

ng cây 

không chết

Vườn cây ở thời 

kỳ kinh doanh 

thiệt hại làm chết 

cây hoặc đánh giá 

là cây không còn 

khả năng phục hồi 

trở lại trạng thái 

bình thường; vườn 

cây đầu dòng ở 

giai đoạn được 

khai thác vật liệu 

nhân giống

Giai 

đoạn 

cây con 

(gieo 

trồng 

đến 1/3 

thời 

gian 

sinh 

trưởng)

Giai đoạn 

cây đang 

phát 

triển (trên 

1/3 đến 2/3 

thời gian 

sinh trưởng

)

Giai đoạn 

cận 

thu hoạch 

(trên 2/3 

thời gian 

sinh 

trưởng)

Vườn 

cây ở 

thời kỳ 

kiến 

thiết cơ 

bản

Vườn cây 

ở thời kỳ 

kinh 

doanh 

thiệt hại 

đến năng 

suất thu 

hoạch 

nhưng 

cây 

không 

chết

Vườn cây ở thời 

kỳ kinh doanh 

thiệt hại làm chết 

cây hoặc đánh giá 

là cây không còn 

khả năng phục hồi 

trở lại trạng thái 

bình thường; vườn 

cây đầu dòng ở giai 

đoạn được khai 

thác vật liệu 

nhân giống

Ghi chú

T T Họ và tên

Thiệt hại trên 70% diện tích Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích

Cây hàng năm khác Cây trồng lâu năm Cây hàng năm khác Cây trồng lâu năm

61 Hoàng Thế Vinh 0,063 630.000        
Ngô

62 Hà Tuấn Khang 0,08 800.000        
Ngô

0,1 500.000        
Ngô

0,1 0,06 3.900.000     
Chuối

0,12 1.200.000     
Ngô

0,1 1.500.000     
Mía

0,05 250.000        
Ngô

0,1 2.000.000     Bưởi

66 Hà Đức Hiệp 0,03 150.000        
Ngô

67 Mã Văn Khiêm 0,05 250.000        
Ngô

V Thôn Bản Đồn -                

68 Hoàng Ngọc Yên 0,03 150.000        
Ngô

69 Hoàng Hữu Quang 0,03 150.000        
Ngô

70 Âu Đình Tuý 0,02 100.000        
Ngô

Hà Minh Thống

Vi Văn Tiệp

Hà Đức Hưng63

64

65



Tổng NSNN hỗ 

trợ

Giai đoạn 

cây con 

(gieo trồng 

đến 1/3 thời 

gian sinh 

trưởng)

Giai đoạn 

cây đang 

phát triển 

(trên 1/3 

đến 2/3 

thời gian 

sinh 

trưởng)

Giai 

đoạn 

cận thu 

hoạch 

(trên 2/3 

thời 

gian 

sinh 

trưởng)

Vườn 

cây ở 

thời kỳ 

kiến 

thiết cơ 

bản

Vườn cây 

ở thời kỳ 

kinh doanh 

 thiệt hại 

đến năng 

suất thu 

hoạch như

ng cây 

không chết

Vườn cây ở thời 

kỳ kinh doanh 

thiệt hại làm chết 

cây hoặc đánh giá 

là cây không còn 

khả năng phục hồi 

trở lại trạng thái 

bình thường; vườn 

cây đầu dòng ở 

giai đoạn được 

khai thác vật liệu 

nhân giống

Giai 

đoạn 

cây con 

(gieo 

trồng 

đến 1/3 

thời 

gian 

sinh 

trưởng)

Giai đoạn 

cây đang 

phát 

triển (trên 

1/3 đến 2/3 

thời gian 

sinh trưởng

)

Giai đoạn 

cận 

thu hoạch 

(trên 2/3 

thời gian 

sinh 

trưởng)

Vườn 

cây ở 

thời kỳ 

kiến 

thiết cơ 

bản

Vườn cây 

ở thời kỳ 

kinh 

doanh 

thiệt hại 

đến năng 

suất thu 

hoạch 

nhưng 

cây 

không 

chết

Vườn cây ở thời 

kỳ kinh doanh 

thiệt hại làm chết 

cây hoặc đánh giá 

là cây không còn 

khả năng phục hồi 

trở lại trạng thái 

bình thường; vườn 

cây đầu dòng ở giai 

đoạn được khai 

thác vật liệu 

nhân giống

Ghi chú

T T Họ và tên

Thiệt hại trên 70% diện tích Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích

Cây hàng năm khác Cây trồng lâu năm Cây hàng năm khác Cây trồng lâu năm

71 Âu Đình Chung 0,03 300.000        
Ngô

72 Triệu Thị Thắm 0,07 0,01 750.000        
Ngô

73 Hà Thị Dung 0,015 75.000          
Ngô

74 Âu Đình Viện 0,03 150.000        
Ngô

75 Âu Thị Sen 0,07 700.000        
Ngô

76 Hoàng Hữu Hưu 0,08 0,03 950.000        
Ngô

77 Đinh Thị Toàn 0,01 50.000          
Ngô

78 Hoàng Văn Tiến 0,3 4.500.000     
Ngô 3 thửa

79 Âu Đình Ưu 0,04 400.000        
Ngô

80 Âu Đình Lợi 0,15 0,1 3.000.000     Ngô

81 Vi Thị Chiên 0,02 150.000        Mía

82 Triệu Văn Sáu 0,02 100.000        Ngô

83 Hoàng Thị Thuyền 0,06 600.000        
Ngô

VI Thôn Nà Cà 1 -                

84 Nguyễn Văn Hội 0,03 450.000        
Mía


